
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH HÀ NAM

Số:           /CTHNA-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày      tháng     năm 

Kính gửi: Công ty TNHH Chubutsu Việt Nam
Mã số thuế: 0700786011
Địa chỉ: KCN Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam. 

Trả lời văn bản số 2022/12.08/CBV-TNCN ngày 12/08/2022 của Công ty 
TNHH Chubutsu Việt Nam (gọi tắt là Công ty), mã số thuế 0700786011 về chính 
sách thuế TNCN, Cục Thuế tỉnh Hà Nam có ý kiến như sau:

1. Đối với câu hỏi 1:
Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng 

dẫn xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú:
“1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch 

hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó 
ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn 
cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy 
thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và 
xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện 
của cá nhân đó trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:
b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:
b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh 

sống thường xuyên, ổn định không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng 
ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú 
ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khi đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ 
quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, 
với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ 
thể như sau:

b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại 
điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp 
đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân 
cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.
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b.2.2) Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà 
nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan, ... không phân biệt cá nhân tự thuê 
hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại 
khoản này nhưng thực tế có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế 
mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân 
đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được căn cứ vào Giấy 
chứng nhận cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết 
Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhận cư trú thì 
cá nhân cung cấp bản chụp Hộ chiếu để chứng minh thời gian cư trú.

2.Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, 
Điều này.”

Căn cứ tiết b.1 điểm b khoản 2 Điều 21 Chương IV Thông tư số 
92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung tiết b.1 điểm 
b khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013:

"b.1) Hồ sơ khai thuế tháng, quý
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, 

tiền công khai thuế theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông 
tư số 92/2015/TT-BTC...”

Căn cứ tiết a.1 điểm a khoản 3 và tiết b.1, b.2 điểm b khoản 3 Điều 21 
Chương IV Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013:

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

a) Nguyên tắc khai thuế
a.1) Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là cá nhân sau đây:
…
- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá 

nhân trả từ nước ngoài.
b) Hồ sơ khai thuế
b.1) Hồ sơ khai thuế quý
Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế quý trực tiếp 

với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 
số 92/2015/TT-BTC

b.2) Hồ sơ khai quyết toán
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b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường 
hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì 
khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông 
tư số 92/2015/TT-BTC.

- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 
92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ; đã tạm nộp trong 
năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về 
tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu 
nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã 
chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem 
xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ 
khấu trừ thuế.

…
b.2.2) Đối với cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết 

toán thay
Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo 

mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm 
theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến 
học (nếu có).”

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ 
sung các khổ 1, 2, 3, 4 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-
CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

“Điều 1. Người nộp thuế
...Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:
Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và 

ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;
…
Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại 

Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”
Căn cứ quy định trên và trình bày của Công ty: Từ tháng 4/2021, Công ty 

TNHH Chuo Bussan (gọi tắt là Chuo Bussan) cử người lao động của Chuo Bussan 
(cá nhân nước ngoài) sang làm việc tại Công ty theo diện di chuyển nội bộ. Nếu 
cá nhân nước ngoài thỏa mãn là cá nhân cư trú năm 2021 tại Việt Nam thì:
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- Trường hợp các cá nhân nước ngoài chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập 
từ tiền lương, tiền công do Công ty chi trả 100%: Công ty có trách nhiệm kê khai, 
khấu trừ thuế TNCN hàng tháng/quý theo Tờ khai mẫu số 05/KK-TNCN ban hành 
kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC đối với khoản thu nhập Công ty chi trả 
cho cá nhân nước ngoài (bao gồm cả khoản thu nhập do Chuo Bussan chi trả hộ 
theo thỏa thuận thu hộ, chi hộ giữa hai bên). 

- Trường hợp các cá nhân nêu trên có các khoản thu nhập khác ngoài nguồn 
thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty chi trả thì: 

+ Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty chi trả cho cá 
nhân nước ngoài, Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế TNCN theo Tờ khai 
mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 

+ Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công còn lại cá nhân nước 
ngoài có trách nhiệm kê khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế theo Tờ khai 
mẫu 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC và kê khai 
quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế đối với thu thập toàn cầu theo 
hồ sơ quy định tại tiết b.2 điểm b khoản 3 Điều 21 Chương IV Thông tư số 
92/2015/TT-BTC. 

2. Đối với câu hỏi 2:
Căn cứ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế 

thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 
21/11/2007 của Quốc hội:

“Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:
1. Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:
a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy 

định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ 
cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu 
tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp 
luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ 
cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng 
lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất 
việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã 
hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền 
công theo quy định của Chính phủ.”

Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:
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“Điều 1. Đối tượng hỗ trợ
Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và 
pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, 
Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng 
vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, 
chống COVID-19.

Điều 2. Mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.
2. Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 

30 tháng 6 năm 2022.”
Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp 

Công ty hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống Covid-19 theo 
quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và 
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì khoản tiền hỗ trợ 
này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Cục Thuế tỉnh Hà Nam trả lời để Công ty TNHH Chubutsu Việt Nam được 
biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Cục trưởng (để báo cáo);
- PCT Nguyễn Quang Hệ;
- Phòng TTKT1, HKDCN, KK;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT. 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quang Hệ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-23-2021-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-480459.aspx
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